THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung:
1.1. Tên đề tài: "Vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay"
1.2. Mã số: KX.01.47/16-20
1.3. Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.100 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 06/2019 đến hết tháng 11/2020.
1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Quản lý (thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).
1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh  khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Mạnh Dũng
	PGS.TS
	Viện Chính sách và Quản lý

	2
	Nguyễn Văn Lượt
	PGS.TS
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

	3
	Trịnh Thị Linh
	PGS.TS
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

	4
	Trần Thị Minh Đức
	GS.TS
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	5
	Lã Thị Thu Thủy
	PGS.TS
	Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

	6
	Lê Hữu Anh
	PGS.TS
	Học viện Cảnh sát Nhân dân

	7
	Đào Thanh Trường
	PGS.TS
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN

	8
	Nguyễn Hồi Loan
	PGS.TS
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	9
	Nguyễn Hoàng Anh
	PGS.TS
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	10
	Lưu Trang
	PGS.TS
	Đại học Đà Nẵng


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Quý I năm 2021
2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Sản phẩm đã hoàn thành: đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

·  01 Báo cáo tổng hợp;
·  01 Báo cáo tóm tắt;
·  01 Báo cáo kiến nghị;
·  Sản phẩm trung gian: Báo cáo tổng thuật tài liệu; Báo cáo các nội dung nghiên cứu; Báo cáo tổng hợp khảo sát trong nước; Báo cáo khảo sát nước ngoài; Kỷ yếu Hội thảo; 
·  01 Bản thảo sách chuyên khảo;
·  Bài báo/tạp chí: 03 bài quốc tế; 06 bài tạp chí trong nước;
·  Hỗ trợ đào tạo: 05 Thạc sĩ; 03 NCS Tiến sĩ.
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao: 

- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Bản thảo sách chuyên khảo “Vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay: Từ lý luận đến thực tiễn”
	Từ năm 2021
	Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Học viện An ninh Nhân dân; Cục Thông tin cơ sở; Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ; Học viện Dân tộc; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội…

	2
	Báo cáo tổng hợp về vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam
	Từ năm 2021
	Các cơ quan hoạch định, phân tích, nghiên cứu, đào tạo của Đảng, Nhà nước: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Học viện Dân tộc; Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông); Bộ Công An; Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam…

	3
	Báo cáo tóm tắt chắt lọc kết quả nghiên cứu; nghiên cứu hoàn thiện vấn đề hiệu ứng đám đông nhằm đưa ra các chỉ báo và giải pháp trong quản lý phát triển xã hội
	Từ năm 2021
	Khoa Tâm lý học, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Học viện An ninh Nhân dân; Viện Tâm lý học; Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ…

	4
	Báo cáo kiến nghị chính sách gửi các cơ quan có thẩm quyền
	Từ năm 2021
	Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục thông tin cơ sở; Học viện An ninh Nhân dân; Học viện Cảnh sát Nhân dân…


- Danh mục sản phẩm khoa học đã được chuyển giao:
	TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	Phiếu điều tra khảo sát
	2020 - 2021
	- Khoa Tâm lý học, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Viện Tâm lý học


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
· Đóng góp mới về khoa học


Đề tài đã luận giải và làm rõ khái niệm và bản chất của hiệu ứng đám đông nguồn gốc và cơ chế phát sinh của hiệu ứng đám đông; Các loại hình, biểu hiện của hiệu ứng đám đông; Cách thức vận hành, chuyển hoá và kiểm soát hiệu ứng đám đông;… Đề tài đã đề xuất khung lý thuyết phân tích, đánh giá về hiệu ứng đám đông; chỉ rõ thực trạng và tác động của vấn đề hiệu ứng đám đông ở Việt Nam trong thời gian qua lý giải nguyên nhân, cơ chế phát sinh, chiều kích của đám đông, hiệu ứng đám đông và các tác động của nó (dương tính, âm tính, ngoại biên ứng với chuỗi kết quả (dương tính, âm tính, ngoại biên), hệ quả (dương tính, âm tính, ngoại biên) và hệ lụy (dương tính, âm tính, ngoại biên)). 

Đề tài cũng đã hệ thống và đánh giá thực trạng vấn đề hiệu ứng đám đông ở Việt Nam thông qua các lĩnh vực: kinh tế; xã hội, truyền thông đại chúng; đất đai, môi trường; quốc phòng, an ninh; văn hóa và dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh lập luận định tính từ việc tổng hợp các nghiên cứu, quan điểm của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đề tài đã nhận định các yếu tố tác động đến hiệu ứng đám đông; đặc biệt các yếu tố tác động đến sự tham gia của người dân đối với các vấn đề chính trị - xã hội…

Bên cạnh đó, đề tài sử dụng phương pháp điều tra khảo sát và phỏng vấn sâu để đánh giá thực trạng hiệu ứng đám đông cũng như quản lý xã hội tại các địa phương. Trên cơ sở đó, đề tài đã làm rõ và phân tích những khía cạnh tâm lý - xã hội của người dân tham gia vào các đám đông; những thuận lợi, khó khăn của lực lượng tham gia giải quyết đám đông. Đề tài dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế của Việt Nam kết hợp kinh nghiệm thông qua khảo sát nước ngoài và nghiên cứu quốc tế để đưa ra những đề xuất phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.


Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển xã hội cũng như kinh nghiệm kiểm soát hiệu ứng đám đông của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, đề tài đã chọn lọc kinh nghiệm về quá trình tạo lập chính sách và thực thi chính sách thực tế về vấn đề quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, đám đông biểu tình, quản lý đám đông, đặc biệt là các chiến lược, cách thức cụ thể của lực lượng thực thi nhiệm vụ để giải quyết vấn đề này.

Đề tài cũng đã mở ra hướng nghiên cứu hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội của Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh đầy phức tạp về chính trị cùng với sự bùng nổ của cách mạng thông tin, cách mạng công nghệ với các tác động đa chiều, dẫn đến những phản ứng/hiệu ứng xã hội, những kiến tạo xã hội khó lường. Các kết quả đánh giá tác động từ hiệu ứng đám đông của Việt Nam là cơ sở dữ liệu để thực hiện các nghiên cứu so sánh với các quốc gia trong và ngoài khu vực, xác định các giải pháp, định hướng giải pháp mà Việt Nam cần thực hiện hiện tại và trong tương lai.

Đề tài đã tổng hợp, nhận định một số xu hướng về tình hình hiệu ứng đám đông đến năm 2030 ở một số lĩnh vực; từ đó, đề tài đưa ra một số dự báo về tình hình đám đông, hiệu ứng đám đông trong tương lai và cơ chế quản lý, giám sát của các lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Dựa trên sự khẳng định của đề tài về tầm quan trọng của quản lý hiệu ứng đám đông đối trong QLPTXH với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước đến năm 2030; các nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; thực trạng vấn đề hiệu ứng đám đông đang diễn ra ở Việt Nam trong thời gian qua và xu hướng tình hình hiệu ứng đám đông trong thời gian tới, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị và giải pháp, phù hợp điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế. 
Đề tài kiến nghị hướng đến Đảng (đường lối, chủ trương), Quốc hội (lập pháp), Chính phủ (hành pháp). Đây là các chủ thể quản lý cao nhất, việc định hướng chủ trương, chính sách, chiến lược, thực thi, giám sát toàn bộ xã hội, vai trò của chủ thể quản lý, tham gia quản lý đó có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân (chủ thể tham gia QLPTXH), cũng như điều chỉnh (thông qua chính sách) các hoạt động cụ thể, hỗ trợ từ cơ quan/tổ chức/lực lượng có khả năng kết nối giữa các chủ thể quản lý và tham gia quản lý phát triển xã hội.


Kết quả nghiên cứu của đề tài trở thành tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý để xây dựng, phân tích, hoạch định, thực thi, nghiên cứu, đào tạo vấn đề hiệu ứng đám đông, vấn đề QLPTXH. Các cơ quan quản lý sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội; Học viện An ninh Nhân dân; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Học viện Dân tộc; Cục Thông tin cơ sở; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Tâm lý học…
· Đóng góp trong việc xây dựng, hoạch định chính sách 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở lý luận về vấn đề hiệu ứng đám đông trong QLPTXH; từ kinh nghiệm quốc tế, dự báo tổng thể đến đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm quản lý hiệu ứng đám đông trong QLPTXH vì sự ổn định và phát triển bền vững đất nước đến năm 2030.

Kết quả đề tài giúp các nhà hoạch định chính sách nắm rõ thực trạng diễn biến cũng như tác động của hiệu ứng đám đông, phát hiện các bất cập trong triển khai, đánh giá chính sách quản lý hiệu ứng đám đông trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (FIR). Đánh giá thực trạng hiệu ứng đám đông và hiện trạng chính sách về quản lý hiệu ứng đám đông của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng góp phần rà soát lại các khoảng trống trong công tác quản lý xã hội, QLPTXH hiện nay. 

Các khuyến nghị về giải pháp của đề tài là cơ sở giúp các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhận diện đầy đủ thuận lợi, thách thức, hạn chế trong toàn bộ hoạt động nhằm khắc phục các rào cản và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý hiệu ứng đám đông trong hoạt động quản lý xã hội tại Việt Nam hiện nay, cụ thể như:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng niềm tin chính trị, niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân;
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân trong tình hình hình mới; làm tốt hơn nữa công tác định hướng dư luận xã hội, trong đó có đổi mới nhận thức, tiếp cận về “đám đông”;

- Xem xét Nghị quyết về công tác Quản lý phát triển xã hội, trong đó có quản lý vấn đề hiệu ứng đám đông trong bối cảnh hiện nay và trong thời gian tới;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật; nâng cao chất lượng phân tích, hoạch định chính sách, pháp luật;

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi hiến pháp, pháp luật;

- Rà soát để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu quản lý đám đông trong tình hình mới;

- Nâng cao năng lực quản lý, hoạch định, triển khai, thực thi đường lối, pháp luật, chính sách để kiến tạo, đổi mới đồng thời giảm thiểu những mâu thuẫn, xung đột xã hội;

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia trong đó cần nêu rõ mục tiêu “hạnh phúc” cho người dân; xây dựng Chiến lược Quốc gia về QLPTXH và Chương trình nghiên cứu về Vấn đề hiệu ứng đám đông thời đại số.
3.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.4.1. Hiệu quả kinh tế


Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm căn cứ cho các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi có chiến lược, giải pháp phù hợp theo tình hình đất nước trong công cuộc CNH, HĐH, hội nhập kinh tế; nâng cao hiệu quả các nguồn lực kinh tế và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, thất thoát lãng phí nguồn lực. 


Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, các cơ quan quản lý tham khảo đưa ra các chính sách hỗ trợ dựa những điểm tích cực của hiệu ứng đám đông để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển con người hướng tới tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững.


3.4.2. Hiệu quả xã hội

(i) Tác động đến xã hội

Kết quả nghiên cứu giúp các nhà hoạch định chính sách nắm rõ thực trạng diễn biến cũng như tác động của hiệu ứng đám đông, phát hiện các bất cập trong triển khai, đánh giá chính sách quản lý hiệu ứng đám đông trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đánh giá thực trạng hiệu ứng đám đông và hiện trạng chính sách về quản lý hiệu ứng đám đông của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng góp phần rà soát lại các khoảng trống trong công tác quản lý xã hội, QLPTXH hiện nay. 

Đối với hoạt động quản lý: Kết quả nghiên cứu của đề tài trở thành tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý để xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách quản lý vấn đề hiệu ứng đám đông. Các cơ quan quản lý sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Bộ Công An (Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân); Bộ Khoa học và Công nghệ (Viện Chiến lược chính sách KH&CN); Bộ Thông tin truyền thông (Cục Thông tin cơ sở), Quốc hội (Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội); Học viện Dân tộc…
Đối với hoạt động đào tạo: Ngoài các sản phẩm là báo cáo tổng hợp, bài báo đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế, đề tài là nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên đại học, HVCH, NCS theo học tại các trường đại học và các viện, học viện có chức năng đào tạo khác. Ngoài những nhà khoa học có kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai thực hiện, đề tài đã huy động sự tham gia của một số nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học, một mặt chuyển giao kinh nghiệm nghiên cứu, định hướng vấn đề nghiên cứu cho nhóm học viên, sinh viên này, mặt khác giúp họ thực hiện các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của mình tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện CSND trong những năm triển khai đề tài.

(ii) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung cập nhật tài liệu tham khảo cho các môn học như Quản lý xã hội, Tâm lý học quản lý, Xã hội học quản lý, Khoa học chính sách, Khoa học Quản lý, Khoa học An ninh... trong các viện nghiên cứu và trường đại học có đào tạo các ngành và lĩnh vực liên quan. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng của các ngành đào tạo liên quan (Tâm lý học, Chính sách công, KHQL...) tại Trường Đại học KHXH&NV và các đơn vị phối hợp. 

Ngoài các sản phẩm là báo cáo tổng hợp, các bài báo đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế của đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên đại học, HVCH, NCS theo học tại các trường đại học và các viện, học viện có chức năng đào tạo khác. 

Qua quá trình học hỏi và khảo sát tại nước ngoài, các thành viên tham gia đề tài có cơ hội thu thập và phân tích số liệu, tài liệu về vấn đề quản lý hiệu ứng đám đông, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài cũng là một khía cạnh tích cực của đào tạo nhân lực, không chỉ là truyền bá tri thức mà còn nâng cao năng lực nghiên cứu cho họ
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
(  


- Đạt                      

       


- Không đạt                                
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